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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
 

BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 
Số: 05/2014/TT-BNNPTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực trồng trọt 
 
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004; 
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng 
Cục Trồng trọt; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về lĩnh vực trồng trọt.  

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 06 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh 
vực trồng trọt như sau: 

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, 
tính ổn định của giống mướp đắng. 

Ký hiệu QCVN 01-153:2014/BNNPTNT 
2. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, 

tính ổn định của giống bí ngô. 
Ký hiệu QCVN 01-154:2014/BNNPTNT 
3. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, 

tính ổn định của giống hoa cẩm chướng. 
Ký hiệu QCVN 01-155:2014/BNNPTNT 
4. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, 

tính ổn định của giống rau dền. 
Ký hiệu QCVN 01-156:2014/BNNPTNT 
5. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, 

tính ổn định của giống thu hải đường. 
Ký hiệu QCVN 01-157:2014/BNNPTNT 
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6. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện bảo quản hạt giống lúa, ngô, rau. 
Ký hiệu QCVN 01-158:2014/BNNPTNT 
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2014. 
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Trồng 

trọt, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành 
Thông tư này.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân 
kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Bộ nghiên cứu, 
sửa đổi, bổ sung./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Lê Quốc Doanh 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 
 

QCVN 01-153:2014/BNNPTNT 
 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  
VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT  

VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG MƯỚP ĐẮNG 
National Technical Regulation 

on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability  
of Bitter Gourd Varieties 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lời nói đầu 
QCVN 01-153:2014/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở Quy phạm 

khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS) của giống 
mướp đắng của UPOV (Guidelines for the conduct of tests for Distinctness, 
Uniformity and Stability of Bitter gourd varieties - TG/235/1) ban hành ngày 28 
tháng 3 năm 2007. 

QCVN 01-153:2014/BNNPTNT do Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới - 
Cục Trồng trọt biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường trình duyệt, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 05/2014/TT-BNNPTNT 
ngày 10 tháng 02 năm 2014. 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT  

VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG MƯỚP ĐẮNG 
National Technical Regulation on Testing for Distinctness, Uniformity and 

Stability of Bitter Gourd Varieties 
 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 
1.1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chuẩn này quy định các tính trạng đặc trưng, phương pháp đánh giá và 

yêu cầu quản lý khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định 
(khảo nghiệm DUS) của các giống mướp đắng mới thuộc loài Momordica charantia L. 

1.2. Đối tượng áp dụng 
Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan 

đến khảo nghiệm DUS giống mướp đắng mới.  
1.3. Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt 
1.3.1. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
1.3.1.1. Giống khảo nghiệm: Là giống mới được đăng ký khảo nghiệm. 
1.3.1.2. Giống tương tự: Là giống cùng nhóm với giống khảo nghiệm, có nhiều 

tính trạng tương tự với giống khảo nghiệm. 
1.3.1.3. Giống điển hình: Là giống được sử dụng làm chuẩn đối với một trạng 

thái biểu hiện cụ thể của một tính trạng. 
1.3.1.4. Mẫu chuẩn: Là mẫu giống có các tính trạng đặc trưng phù hợp với 

bản mô tả giống, được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền công nhận. 
1.3.1.5. Tính trạng đặc trưng: Là tính trạng được di truyền ổn định, ít bị biến 

đổi bởi tác động của ngoại cảnh, có thể nhận biết và mô tả được một cách chính xác. 
1.3.1.6. Cây khác dạng: Là cây khác biệt rõ ràng với giống khảo nghiệm ở 

một hoặc nhiều tính trạng đặc trưng được sử dụng trong khảo nghiệm DUS. 
1.3.2. Các từ viết tắt 
1.3.2.1. UPOV: International Union for the protection of new varieties of plants 

(Hiệp hội Quốc tế bảo hộ giống cây trồng mới)  
1.3.2.2. DUS: Distinctness, Uniformity, Stability (Tính khác biệt, tính đồng nhất, 

tính ổn định) 
1.3.2.3. QL: Qualitative characteristic (Tính trạng chất lượng) 
1.3.2.4. PQ: Pseudo-Qualitative characteristic (Tính trạng giả chất lượng) 
1.3.2.5. QN: Quantitative characteristic (Tính trạng số lượng) 
1.3.2.6. MG: Single measurement of a group of plants or parts of plants (Đo đếm 

một nhóm cây hoặc một số bộ phận của một nhóm cây)  
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1.3.2.7. MS: Measurement of a number of individual plants or parts of plants 
(Đo đếm từng cây hoặc từng bộ phận của các cây mẫu) 

1.3.2.8. VG: Visual assessment by a single observation of a group of plants or 
parts of plants (Quan sát một nhóm cây hoặc một số bộ phận của một nhóm cây)  

1.3.2.9. VS: Visual assessment by observation of individual plants or parts of 
plants (Quan sát từng cây hoặc từng bộ phận của các cây mẫu)  

1.4. Tài liệu viện dẫn 
1.4.1. TG/1/3 General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity 

and Stability and the Development of Harmonized Descriptions of New Varieties 
of Plants (Hướng dẫn chung về đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn 
định và hài hòa hóa trong mô tả giống cây trồng mới)  

1.4.2 TGP/8/1: Trail design and techiques used in the examination of Distinctness, 
Uniformity and Stability (Phương pháp bố trí thí nghiệm và các biện pháp kỹ thuật 
được sử dụng để đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định). 

1.4.3. TGP/9/1 Examining Distinctness (Đánh giá tính khác biệt) 
1.4.4. TGP/10/1 Examining Uniformity (Đánh giá tính đồng nhất) 
1.4.5. TGP/11/1 Examining Stability (Đánh giá tính ổn định) 
II. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT 
Các tính trạng đặc trưng để đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn 

định của giống mướp đắng được quy định tại Bảng 1. Trạng thái biểu hiện của tính 
trạng được mã số bằng điểm. 

Bảng 1. Các tính trạng đặc trưng của giống mướp đắng 

TT Tính trạng Trạng thái biểu hiện Giống điển hình Mã 
số 

1. 
VG 
QN 

Lá mầm: Mức độ xanh 
Cotyledon: intensity of green 
color 

Nhạt - light 
Trung bình - medium 
Đậm - dark 

 3 
5 
7 

2. 
(a) 
QN 
VG/ 
MS 

Thân: Chiều dài của lóng 
trên thân chính (từ đốt 
thứ 15-20). 
Stem: length of internode 
of main stem (between 
15th and 20th node) 

Ngắn - short 
Trung bình - medium 
Dài - long 

 3 
5 
7 

3. 
(a) 
QN 
VG/ 
MS 

Thân: Độ dày của thân 
chính (từ đốt thứ 15-20). 
Stem: thickness of main stem 
(as for 2)  

Mỏng - thin 
Trung bình - medium 
Dày - thick 

 3 
5 
7 


